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GIẤY CHỨNG NHẬN 

ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH CHẾ PHẨM DIỆT CÔN TRÙNG,  

DIỆT KHUẨN DÙNG TRONG LĨNH VỰC GIA DỤNG VÀ Y TẾ 

CERTIFICATE FOR INSECTICIDE AND DISINFECTANT 

REGISTRATION FOR  

HOUSEHOLD AND MEDICAL USE 

 

Tên chế phẩm:   JUMBO SUPER C1 

 Product name 

Thành phần, hàm lượng hoạt chất: 0,1% w/w Imiprothrin +  

                                                        0,5% w/w Permethrin 

Active ingredient(s) 

Phạm vi và phương pháp sử dụng: 

Scope and method of application: 

Tác dụng 

Purpose of 

use 

Phạm vi sử dụng 

Scope of 

application 

Liều lượng và Phương pháp sử dụng 

Dosage and Method of application 

Diệt kiến, 

gián 
Trong gia dụng  

Xịt vào các khe tường, ngõ ngách nơi côn 

trùng thường ẩn nấp hoặc xịt lên đường di 

chuyển của chúng từ khoảng cách 20-30 cm 

cho đến khi bề mặt hơi ẩm (xịt với liều lượng 

0,5 gram/ giây) cho phòng có diện tích 20 m2  

Để diệt nhanh: Xịt thẳng vào gián, kiến 

Hạn dùng: 02 năm kể từ ngày sản xuất 

Shelf life 

Số đăng ký lưu hành:  

            VNDP-HC-562-10-11 Có giá trị từ: 05/11/2026 đến: 05/11/2031 

Registration No.                            Valid from                              until 

Tên đơn vị đăng ký: Công ty TNHH Fumakilla Việt Nam 

Name of certificate holder 

Địa chỉ đơn vị đăng ký: Số 07, Đường 15A, KCN Biên Hòa 2, phường 

Trấn Biên, thành phố Đồng Nai, Việt Nam  

Address of certificate holder 

mailto:syt@dongnai.gov.vn
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Tên đơn vị sản xuất: Công ty TNHH Fumakilla Việt Nam 

Name of manufacturer 

Địa chỉ nơi sản xuất: Số 07, Đường 15A, KCN Biên Hòa 2, phường 

Trấn Biên, thành phố Đồng Nai, Việt Nam  

Address of manufacturing site 

Nguồn cung cấp hóa chất nguyên liệu: 

Source of active ingredients 

Tên hóa chất 

Active 

ingredients 

Hàm lượng hoạt 

chất 

(Concentration of 

Active Ingredients) 

Nhà sản xuất 

Manufacturer 

Địa chỉ 

Address 

Imiprothrin ≥ 50% w/w 

Youjia Crop 

Protection Co., 

Ltd. 

Fifth Tonghai 

Road, Rudong 

Coastal Economic 

Development 

Zone, Nantong, 

Jiangsu, China 

226407 

Permethrin ≥ 92% w/w 

 

 Đồng Nai, ngày        tháng 5 năm 2026 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

Vice Director 

 

 

 

 

 

 

Lưu Văn Dũng 
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